ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
1. Mã số học phần: OGY_334
2. Tên học phần: SẢN BỆNH LÝ THỰC HÀNH

3. Số tín chỉ:
        0/3 (LT/TH)


4. Chuyên ngành đào tạo:
 Bác sĩ đa khoa hệ 4 năm
5. Năm học: 2016-2017

6. Giảng viên phụ trách: 
7. Cán bộ tham gia giảng dạy: 
· Phạm Mỹ Hoài
· Nguyễn Thị Bình

· Cấn Bá Quát

· Nguyễn Thị Hồng

· Nguyễn Thúy Hà

· Nông Hồng Lê

· Bùi Hải Nam

· Nguyễn Thị Anh

· Nguyễn Thị Nga

· Hoàng Quốc Huy

· Nguyễn Thị Kim Tiến

· Hoàng Thị Ngọc Trâm

· Nguyễn Thị Giang
8. Mục tiêu học phần: 

Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:


- Thực hành:

1.
Chẩn đoán sớm được những trường hợp cấp cứu , những biến chứng thuộc lĩnh vực sản phụ khoa để giải quyết tại tuyến y tế cơ sở hoặc chuyển tuyến trên kịp thời ,an toàn.

2.
Chẩn đoán, tiên lượng, xử trí được những vấn đề thông thường, đẻ đường dưới không can thiệp, bệnh phụ khoa thông thường theo đúng quy trình kỹ thuật.


- Thái độ: 

1. Nhận thức được việc nắm vững kiến thức về bệnh là cần thiết và có giá trị thiết thực trong thực hành lâm sàng.

2. Có ý thức không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, với thái độ nghề nghiệp tốt.

9. Mô tả học phần: 
Trong thời gian thực hành của học phần này học sinh phải hoàn thành những nội dung học tập sau đây:

Tại Bệnh viện đa khoa trung Ương Thái Nguyên: Giao ban, đi buồng, bình bệnh án, lý thuyết lâm sàng, thực hành kỹ năng lâm sàng trên người bệnh ở các phòng: phòng khám sản phụ khoa, phòng đẻ, phòng hậu sản, phòng hậu phẫu và phòng điều trị sản phụ khoa.

Tại Bệnh viện A: Giao ban, đi buồng, bình bệnh án, lý thuyết lâm sàng, thực hành kỹ năng lâm sàng trên người bệnh ở các phòng: phòng khám sản phụ khoa, phòng đẻ, phòng hậu sản, phòng hậu phẫu và phòng điều trị sản phụ khoa.

Trong thời gian học học phần này sinh viên sẽ có 1 điểm lượng giá chỉ tiêu thực hành tại bệnh viện, 2 điểm chấm bệnh án (nộp bệnh án chấm vào tuần 3 và tuần 5).
Bài thi kết thúc  học phần vào tuần thứ 7 sinh viên  thực hành kỹ năng trên bệnh nhân và lượng giá theo bảng kiểm
Kỳ vọng học sinh phải lên lớp lý thuyết đầy đủ tham gia thảo luận tích cực, chủ động trong học tập, tham gia cùng khoa phòng khám bệnh, tư vấn cho người bệnh. Tham gia thường trực, thực hiện các nội quy quy chế tại bệnh viện. Đảm bảo quyền lợi của khách hàng và bệnh nhân. 

10. Ph©n bè thêi gian gi¶ng d¹y trong häc kú: 
Mỗi tuần giảng 12 tiết x 7 tuần = 84 tiết

Tuần thứ 7 thi kết thúc học phần.
11. §iÒu kiÖn vµ yªu cÇu cña häc phÇn.

Điều kiện tiên quyết: sinh viên phải học qua học phần thực hành phụ sản I.

Sinh viªn b¾t buéc ph¶i ®äc bµi tr­íc khi ®Õn líp. Sinh viªn cÇn ®i häc ®Çy ®ñ vµ tham gia tÝch cùc vµo th¶o luËn nhãm.

Sinh viªn cÇn thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c bµi tËp t×nh huèng, làm và nộp bệnh án đúng thời gian.

Trong thời gian thực hành học phần này học sinh phải đạt được các chỉ tiêu lâm sàng theo các mức độ sau đây:
	STT
	Nội dung
	Mức độ đạt

	1. 
	Đo chiều cao tử cung vòng bụng
	3

	2. 
	Đo cơn co tử cung
	3

	3. 
	Nghe tim thai
	3

	4. 
	Sờ nắn ngoài xác định tư thế thai nhi
	3

	5. 
	Thăm âm đạo khi chuyển dạ để đánh giá tình trạng âm đạo, cổ tử cung, đầu ối, ngôi thai, độ lọt
	2

	6. 
	Chăm sóc bệnh nhân sau mổ
	3

	7. 
	Chuẩn bị dụng cụ và phụ đỡ đẻ ngôi chỏm
	3

	8. 
	Làm rốn trẻ sơ sinh
	3

	9. 
	Bấm ối
	2

	10. 
	Làm nghiệm pháp lọt ngôi chỏm
	1

	11. 
	Chuẩn bị dụng cụ và phụ khâu tầng sinh môn
	3

	12. 
	Cắt khâu tầng sinh môn
	3

	13. 
	Kiểm soát tử cung
	2

	14. 
	Khám bệnh sản phụ sau đẻ
	3

	15. 
	Khám trẻ sơ sinh
	2

	16. 
	Khám bệnh nhân sau mổ, thay băng cắt chỉ
	2

	17. 
	Kỹ năng hỏi tiền sử, bệnh sử sản phụ khoa
	2

	18. 
	Khám phụ khoa
	3

	19. 
	Chuẩn bị dụng cụ và phụ đặt, tháo DCTC
	2

	20. 
	Chuẩn bị dụng cụ và phụ hút thai nhỏ
	2

	21. 
	Làm bệnh án tiền sản đang chuyển dạ
	1 BA

	22. 
	Làm bệnh án sau đẻ
	1 BA

	23. 
	Làm bệnh án sau mổ lấy thai/mổ phụ khoa
	1 BA

	24. 
	Làm bệnh án Sản bệnh
	1 BA

	25. 
	Làm bệnh án kết hợp
	1 BA

	26. 
	Giao ban hàng ngày
	

	
	Trực 1buổi/tuần
	


Ghi chú: 

Mức độ 1 biết thủ thuật, làm chưa thành thục

Mức độ 2: làm được thủ thuật nhưng cần có hỗ trợ của giảng viên hoặc cán bộ y tế

Mức độ 3: thực hiện thủ thuật hoàn chỉnh không cần sự hỗ trợ.

Mức độ đạt được ở phòng huấn luyện kỹ năng là những thao tác trên mô hình hoặc bệnh nhân giả định
12. Nội dung học phần: 
	STT
	Tên bài
	Số tiết

	1
	Bài 1: Chỉ định kỹ thuật làm nghiệm pháp lọt ngôi chỏm
1.Khái niệm

2.chỉ định

2.1.Khung chậu giới hạn nhưng ước lượng trọng lượng thai trung bình

2.2.Khung chậu bình thường thai to

3.Chống chỉ định

4.Điều kiện làm nghiệm pháp lọt ngôi chỏm

4.1.Nơi có điều kiện phẫu thuật

4.2.Đã chuyển dạ thật sự

4.3.Ối phải còn hoặc mới vỡ

4.4.Phải được theo dõi cẩn thận

5.Cách làm nghiệm pháp lọt ngôi chỏm

5.1.Khám lại kiểm tra

5.2.Bấm ối

5.3.Theo dõi

5.4.Thời gian làm nghiệm pháp

5.5.Thảo luận rút kinh nghiệm
	2

	2
	Bài 2: Hồi sức trẻ sơ sinh

1. Chuẩn bị
2. Điều kiện
3. Thực hành
3.1. Hồi sức ngay lập tức
3.2. Đánh giá
	2

	3
	Bài 3: Chỉ định, kỹ thuật cắt khâu TS.M
1. Chỉ định cắt tầng sinh môn

1.1. Chỉ định về phía người mẹ

1.2. Chỉ định do thai

1.3. Cắt tầng sinh môn khi làm thủ thuật

2. Chuẩn bị
2.1. Phương tiện

2.2. Sản phụ

2.3. Thầy thuốc

3. Kỹ thuật cắt 
4. Kỹ thuật khâu và chăm sóc sau đẻ.

4.1.  Kỹ thuật khâu tầng sinh môn.

4.2 . Chăm sóc tầng sinh môn.
	2

	4
	Bài 4: Bóc rau nhân tạo, KSTC
1. Bóc rau nhân tạo

1.1. Chỉ định:

1.2. Kỹ thuật:

2. Kiểm soát tử cung.

2.1. Chỉ định

2.2. Kỹ thuật
	1

	5
	Bài 5: Tổ chức chuyển tuyến

	2

	6
	Bài 6: Kỹ thuật hút thai bằng bơm hút chân không
§Þnh nghÜa: 

1. Nguy c¬ cao cho thai giµ th¸ng

2. Nguyªn nh©n.

3. ChÈn ®o¸n thai giµ th¸ng.

3.1. L©m sµng:

3.2. CËn l©m sµng 

4. Xö trÝ:

4.1. ë mét sè c¬ së kh«ng cã ph​​​¬ng tiÖn 

4.2. ë n¬i cã ®iÒu kiÖn chÈn ®o¸n thai giµ th¸ng
	1

	7
	Bài 7:
Kỹ thuật đặt tháo dụng cụ tử cung TCu380A
1. Chỉ định và chống chỉ định

1.1. Chỉ định

1.2. Chống chỉ định

2. Thời điểm đặt 

3. Kỹ thuật đặt

4. Kỹ thuật đặt dụng cụ tử cung
	1

	8
	Bài 8: 
Kỹ thuật khám phụ khoa
1. Chuẩn bị dụng cụ và bệnh nhân.
2. Cách khám.

2.1. Hỏi.

2.2. Nhìn.

2.3. Khám bằng mỏ vịt:

2.3.1. Cách đặt mỏ vịt
2.3.2. Quan sát qua mỏ vịt
2.3.3. Sau khi quan sát kỹ âm đạo và cổ tử cung
2.3.4. Tháo mỏ vịt
2.4. Thăm âm đạo kết hợp với nắn bụng.

Đây là thì căn bản của thăm khám 2.4.1. Cách khám.

2.4.2. Nhận định kết quả.

2.5. Gõ:

2.6. Nghe:

2.7.  Đo buồng tử cung:
	1

	9
	Bài 9: Kỹ thuật khám vú
	1

	10
	Bài 10: Chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật phụ khoa
1.Theo dõi sau phẫu thuật phụ khoa

1.1.Ngày đầu sau mổ

1.2.Những ngày sau mổ

2.Chăm sóc sau mổ phụ khoa

2.1.Chế độ ăn

2.2.Chế độ vận động

2.2.Chế độ vệ sinh

2.3.Chăm sóc vết mổ 
	1


13. Phương pháp giảng dạy: 
· Thuyết trình.

· Dạy học bằng bảng kiểm

· Cầm tay chỉ việc

· Thảo luận nhóm nhỏ

· Trình bày ca bệnh.

· Đóng vai.

· Đi buồng

14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy: 
· Case Study

· Bảng kiểm dạy học.

· Handout.

· Projector, máy tính, overhead, giấy A0, bảng…..

15. Đánh giá:
 §¸nh gi¸ thường xuyên: chấm bệnh án

Đánh giá gi÷a kú: lượng giá chỉ tiêu.
 §¸nh gi¸ kết thúc häc phÇn: lượng giá bằng bảng kiểm trên bệnh nhân .

C¸ch tÝnh ®iÓm: ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh 50%; ®¸nh gi¸ cuèi kú 50%
16. Tài liệu học tập và tham khảo
16.1 . Tµi liÖu häc tËp:

1. Thực hành lâm sàng sản phụ khoa -  tr­êng §¹i häc y dược Th¸i Nguyªn.

16.2. Tµi liÖu tham kh¶o:

1. Sản phụ khoa dành cho thầy thuốc thực hành - Nhà xuất bản y học 1998

2. Thực hành lâm sàng sản phụ khoa Trường đại học y dược Thành phố Hồ Chí Minh 

Nhà xuất bản y học 2007 

3. Cấp cứu sản phụ khoa - Nhà xuất bản y học – 2005.

4. Phẫu thuật sản phụ khoa – Nhà xuất bản y học - 2003

17. Lịch học:
	Tuần
	Nội dung
	GV phụ trách

	1
	Thứ 2
	Định hướng cho sinh viên

Làm quen bệnh phòng, phân công khu vực phòng bệnh
	

	
	Thứ 3
	Hướng dẫn mẫu bệnh án sản phụ khoa
	

	
	Thứ 4
	Thảo luận về chương trình định hướng, cho ý kiến phản hồi
	

	
	Thứ 5
	Giao ban.
	

	
	Thứ 6
	Giao ban
	

	2
	Thứ 2
	Giao ban.

GLS:Chăm sóc và theo dõi bệnh nhân sau mổ sản/phụ khoa
	

	
	Thứ 3
	Giaoban

Đi buồng: chờ đẻ (nhóm 1)
	

	
	Thứ 4
	Giao ban

GLS: nghiệm pháp lọt ngôi chỏm
	

	
	Thứ 5
	Giao ban

Đi buồng: chờ đẻ (nhóm 2)
	

	
	Thứ 6
	Giao ban 
	

	3
	Thứ 2
	Giao ban

GLS:Khám phụ khoa

Làm bệnh án phụ ngoại
	

	
	Thứ 3
	Giao ban

GLS: Tổ chức chuyển tuyến

Đi buồng: hậu sản (nhóm 1)
	

	
	Thứ 4
	Giao ban

Bình bệnh án phụ ngoại
	

	
	Thứ 5
	Giao ban

Đi buồng: hậu sản (nhóm 2)
	

	
	Thứ 6
	Giao ban
	

	4
	Thứ 2
	Giao ban

GLS: Bóc rau nhân tạo, kiểm soát tử cung.
	

	
	Thứ 3
	Giao ban

Đi buồng: cấp cứu (nhóm 1)

Làm bệnh án Sản bệnh
	

	
	Thứ 4
	Giao ban

GLS: Kỹ thuật đặt tháo DCTC
	

	
	Thứ 5
	Giao ban

Đi buồng: cấp cứu (nhóm 2)
	

	
	Thứ 6
	Giao ban

Bình bệnh án sản bệnh
	

	5
	Thứ 2
	Giao ban

Hồi sức sơ sinh
	

	
	Thứ 3
	Giao ban

GLS: Chỉ định cắt khâu tầng sinh môn

Đi buồng: hậu phẫu (nhóm 1)
	

	
	Thứ 4
	Giao ban

GLS: Kỹ thuật khám vú

Làm bệnh án hậu sản/hậu phẫu
	

	
	Thứ 5
	Giao ban.

GLS: Kỹ thuật hút thai bằng bơm hút chân không

Đi buồng: hậu phẫu (nhóm 2)
	

	
	Thứ 6
	Giao ban

Bình bệnh án hậu sản / hậu phẫu
	

	6
	Thứ 2
	Giao ban

Lượng giá chỉ tiêu
	

	
	Thứ 3
	Giao ban

Lượng giá chỉ tiêu
	

	
	Thứ 4
	Giao ban

Lượng giá chỉ tiêu
	

	
	Thứ 5
	Giao ban

Lượng giá chỉ tiêu
	

	
	Thứ 6
	Giao ban

Lượng giá chỉ tiêu
	

	7
	Thứ 2
	Giao ban

Thi kết thúc học phần
	

	
	Thứ 3
	 Giao ban

Thi kết thúc học phần
	

	
	Thứ 4
	Giao ban

Thi kết thúc học phần
	

	
	Thứ 5
	Giao ban

Thi kết thúc học phần
	

	
	Thứ 6
	Giao ban

Thi kết thúc học phần
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